
UBND TỈNH HOÀ BÌNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
—————––— 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
—————––—–——————— 

Số:               /QĐ-SGD&ĐT  Hòa Bình, ngày         tháng 6 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc miễn thi tất cả các môn thi và miễn thi môn Ngoại ngữ 

 trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tại  

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Hòa Bình năm 2025 _________________________ 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÒA BÌNH 

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo 

Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT ngày 24/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

Căn cứ Quyết định số 25/2025/QĐ-UBND ngày 20/02/2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình; 

Căn cứ Công văn số 1861/SYT-CSXH ngày 03/6/2025 của Sở Y tế tỉnh Hòa 

Bình về việc xác minh học sinh là người khuyết tật nặng và người khuyết tật  đặc 

biệt nặng; 

Căn cứ hồ sơ đề nghị miễn thi tất cả các môn thi và miễn thi môn Ngoại ngữ 

trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tại Kỳ thi tốt nghiệp trung học 

phổ thông tỉnh Hòa Bình năm 2025; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng giáo dục. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 14 thí sinh được miễn thi tất cả các môn thi và 07 thí sinh 

được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tại 

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Hòa Bình năm 2025 (Danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các học sinh được miễn thi tất cả các môn thi và miễn thi môn Ngoại 

ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp được hưởng các quyền lợi để xét công nhận tốt 

nghiệp trung học phổ thông tỉnh Hòa Bình năm 2025 theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở 

Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thí sinh có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo thi;  

- Như Điều 3;  

- Lưu: VT, QLCLGD (VT45). 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GD&ĐT HÒA BÌNH 

Nguyễn Ngọc Điệp 



DANH SÁCH 1 

Thí sinh được miễn thi tất cả các môn thi trong Kỳ thi tốt nghiệp  

trung học phổ thông tỉnh Hòa Bình năm 2025 
(Danh Sách kèm theo Quyết định số              /QĐ-SGD&ĐT ngày         /6/2025 của  

Chủ tịch Hội đồng thi - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hoà Bình) 

STT SBD Họ tên Ngày sinh Giới tính CMND Đơn vị tiếp nhận hồ sơ Lý do 

1  23008253 BÙI NGUYỄN XUÂN ĐOÀN 12/11/2007 Nam 017207002528 THPT Yên Thủy A Khuyết tật nặng 

2  23008517 BÙI THỊ THANH THUỶ 29/04/2007 Nữ 017307008053 
Trung tâm GDNN-GDTX 

huyện Yên Thủy 
Khuyết tật nặng 

3  23007336 ĐẶNG HOÀNG ANH 04/09/2007 Nam 017207004189 THPT Lạc Thủy Khuyết tật nặng 

4  23006511 BÙI THỊ HỒNG VÂN 13/09/2007 Nữ 017307005946 THPT Kim Bôi Khuyết tật nặng 

5  23007426 NGUYỄN TRUNG ĐỨC 10/04/2007 Nam 017207008488 THPT Lạc Thủy Khuyết tật nặng 

6  23007321 QUÁCH TUẤN VĨ 17/05/2007 Nam 017207003506 THPT Thanh Hà Khuyết tật nặng 

7  23006139 BÙI THỊ TRÀ GIANG 26/05/2007 Nữ 017307003730 THPT Kim Bôi Khuyết tật nặng 

8  23006257 BÙI THỊ DIỆU LINH 13/08/2007 Nữ 017307002833 THPT Kim Bôi Khuyết tật nặng 

9  23001297 NGUYỄN LINH NHI 09/08/2006 Nữ 231306005111 THPT Công Nghiệp Khuyết tật nặng 

10  23000918 CHU MINH AN 13/11/2007 Nam 017207001476 THPT Công Nghiệp Khuyết tật nặng 

11  23008317 BÙI THỊ THÚY HUYỀN 30/09/2007 Nữ 017307008262 
Trung tâm GDNN-GDTX 

huyện Yên Thủy 
Khuyết tật nặng 

12  23004748 BÙI THỊ NGUYỆT 25/11/2007 Nữ 017307002257 THPT Đại Đồng Khuyết tật nặng 

13  23008076 QUÁCH THẾ ANH 20/03/2007 Nam 017207000278 THPT Lạc Thủy C Khuyết tật nặng 

14  23009677 BÙI THỊ MINH THƯ 01/12/2006 Nữ 017306005531 THPT Quyết Thắng Khuyết tật nặng 

Danh sách có 14 thí sinh./. 



DANH SÁCH 2 

 Thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tại  

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Hòa Bình năm 2025 
(Danh Sách kèm theo Quyết định số              /QĐ-SGD&ĐT ngày         /6/2025 của  

Chủ tịch Hội đồng thi - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hoà Bình) 

STT SBD Họ tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
CMND 

Đơn vị tiếp nhận hồ 

sơ 
Chứng chỉ Ngoại ngữ 

1  23006846 ĐOÀN THỊ MINH TRANG 23/11/2007 Nữ 036307010164 THPT 19-5 Kim Bôi 
Tiếng Trung Quốc - HSK 

(tối thiểu cấp độ 3) 

2  23007098 ĐẶNG NGỌC SƠN 11/01/2007 Nam 017207003464 THPT Cù Chính Lan 
Tiếng Trung Quốc - HSK 

(tối thiểu cấp độ 3) 

3  23006484 BÙI BẢO TRÂN 11/07/2007 Nữ 017307003543 

PT Dân tộc nội trú 

THCS&THPT huyện 

Kim Bôi 

Tiếng Trung Quốc - HSK 

(tối thiểu cấp độ 3) 

4  23000495 LƯƠNG MINH THÁI 11/11/2007 Nam 001207061922 
THPT chuyên Hoàng 

Văn Thụ 

Tiếng Trung Quốc - HSK 

(tối thiểu cấp độ 3) 

5  23005478 ĐỖ TUẤN HẢI 15/03/2007 Nam 017207030539 THPT Lương Sơn 
Tiếng Anh - IELTS (tối 

thiểu 4.0 điểm) 

6  23000939 NGUYỄN NGUYÊN ANH 25/11/2007 Nữ 017307007168 THPT Công Nghiệp 
Tiếng Anh - IELTS (tối 

thiểu 4.0 điểm) 

7  23007290 ĐỖ QUỐC QUÂN 25/11/2007 Nam 036207017148 THPT Thanh Hà 
Tiếng Trung Quốc - HSK 

(tối thiểu cấp độ 3) 

Danh sách có 07 thí sinh./. 
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